ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯ​​ỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT.

BỘ MÔN TIẾNG VIỆT
ĐỀ CƯ​​ƠNG MÔN HỌC

TIẾNG VIỆT CƠ SỞ 3
1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1

- Họ và tên: Đào Văn Hùng
- Chức danh: Giảng viên chính. Học vị: Thạc sĩ
- Nơi làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Tr​​ường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Tr​​ường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. B7 bis, Bách Khoa.

- Điện thoại: CQ: (04)38694323, Nhà riêng: (04)35742526

- H​​ướng nghiên cứu chính: 

+ Ngữ dụng học tiếng Việt. 

+ Trợ từ .

+ Các biện pháp tu từ tiếng Việt.

Giảng viên 2
- Họ và tên: Nguyễn Chí Hoà
- Chức danh: Phó giáo sư. Học vị: Tiến sĩ
- Nơi làm việc: Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo, Tr​​ường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo, Tr​​ường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: CQ: (04)3557415, Nhà riêng: (04)38690049

- H​​ướng nghiên cứu chính: 

+ Ngữ pháp tiếng Việt

+ Văn bản tiếng Việt

+ Phương pháp giảng dạy tiếng Việt

Giảng viên 3
- Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận
- Chức danh: Giảng viên chính. Học vị: Tiến sĩ
- Nơi làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Tr​​ường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Tr​​ường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. B7 bis, Bách Khoa.

- Điện thoại: CQ: (04)38694323 , Nhà riêng: (04)38631870

- H​​ướng nghiên cứu chính: 

+ Ngữ pháp: từ pháp

+ Phương pháp dạy tiếng

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Tiếng Việt cơ sở 3: ngữ pháp-viết
- Mã môn học: VLC1003

- Số tín chỉ: 4

- Môn học: Bắt buộc

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


   + Nghe giảng lý thuyết: 40


   + Làm bài tập trên lớp: 15


   + Tự học: 5

- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Bộ môn Tiếng Việt. Nhà B7 bis, Bách Khoa.

3. Mục tiêu của môn học:

3.1. Về kiến thức
· Những kiến thức cơ bản về các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt.

· Câu đơn/ câu ghép

· Hội thoại hàng ngày

· Bài văn đơn giản

3.2. Về kỹ năng


- Phân biệt được các đơn vị ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt, trong đó gồm cả các mẫu câu hỏi và câu trả lời tương ứng.

- Viết được các câu, các hội thoại, đoạn văn, bài văn tiếng Việt cơ bản, trình độ C.

3.3. Thái độ
Kết thúc môn Tiếng Việt cơ sở: Ngữ pháp-viết, người học tiếp thu đầy đủ và chính xác hơn về các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt cơ bản, biết viết đúng các mẫu câu tiếng Việt, các mẫu hội thoại hàng ngày, đoạn văn, bài văn.

4. Mục tiêu chi tiêt môn học
	          Mục tiêu

Nội dung
	Mức 1


	Mức 2
	Mức 3

	Nội dung 1:

- Kết cấu: đã...lại (còn)...

- Cách dùng từ: ra

- làm sao mà biết được

- Đồng thời, trừ phi, thay vì
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 2:

- Viết thư

- Đại từ nhân xưng: mình, ta

- Kết cấu: cần, nên, phải +Đ

- chứ không cần

- hả, hở, hử
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 3:

- Được + danh (danh ngữ) hay cv

- nhân (nhân dịp) + danh (hay cv)

- bao giờ (nào, ở đâu, sao) + động (tính)

- không có gì + tính
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 4:

- không thể + Đ mà không + Đ

- Trợ từ “mà”, cơ mà, ngay ấy mà

- “Do...nên...”

- Thành phần chuyển tiếp
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 5:

- Từ: (ở) + D địa điểm + Đ chỉ hướng.

- Đặc biệt là, hơn thế, hơn thế nữa

- Hay sao?

- Có đúng (có phải, có thật) thế không?
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 6:

- Phó từ: được, nổi, xuể

- Kết cấu cố định: thế thì...
- Những D là D

- Câu hỏi với: chăng

	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 7:

- “Đ + thử”

“Đ + nốt, phó từ + nốt

-“Đ + thêm, phó từ + thêm”

- Động từ “dùng”

- Kết cấu: “Đ + dở; phó từ 
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 8:

- Kết cấu: “...là nhờ...”

- “thôi, thôi được., được thôi”

- “Đ + gì + cũng được mà

- Phó từ kết quả: thành, nên

- Thành phần giải thích, chú thích.
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 9:

-“Đ + theo”

“Đ + tiếp, Đ + mãi

-“ Mới + Đ mà đã Đ”

- “Cứ”

- “Sao... vậy?
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 10:

- “Trong đó có”

- Từ chuyển tiếp “trái lại, sự thực là”

- “Một mặt... mặt khác...”

- Kết cấu: “Đ + không (chưa, chẳng)
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 11:

-“Như anh (ông, bà...) biết (hiểu, thấy...) đấy

- Thật thế sao (ư, à)?

- Trợ từ “đấy mà”

- Tính từ láy

- “Đ+ khiến cho (làm cho)

- Trợ từ “nào”,  “biết chừng nào, biết bao nhiêu
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 12:

- Cách dùng “Cái, con, việc, điều, nỗi niềm...” để chuyển loại Đ,T

- Kết câu: “bao nhiêu...(thì)...bấy nhiêu.

- Cách dùng: “là danh (cv), - Định ngữ giới từ

- Cách dùng cv như một D
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 13:

-“không + Đ + không phải vì..mà vì...”

- Mãi (đến) + thời gian...mới B”

- “Có nghĩa là, nói cách khác, tóm lại”

-“Việc gì phải”
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 14:

-“Việc gì phải”

- Động từ theo quan hệ liên hợp
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 15:

-Kết cấu: “Vấn đề (điều) + đã đặt ra (đã nói ở trên)...

- “Một là...hai là, ...cuối cùng là...

- “Chí ít, ít ra, ít nhất”

- “Đành vậy thôi”
- “Mạnh ai nấy + Đ”

- “Mới + Đ mà đã”
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 16: 

- “Đến tận + danh

- Câu CN + tính + số lượng

- Kiểu câu có định ngữ

- Câu có bổ nhữ là một mệnh đề

- Trợ động từ “thì”
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 17:

- Từ đưa đẩy: “này, à này, này nhé

- Từ cảm thán: “a, ô, trời ơi, lạy trời, lạy chúa, thôi chết, khỉ thật...

- Quán ngữ đưa đẩy: “Biết nói thế nào nhỉ, không có cách nào khác, nói anh bỏ quá, nói anh thông cảm...
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 18:

- Trợ từ : “với”

- “Đ + lên ( xuống)”

- Động từ theo quan hệ liên hợp

- Lối nói gián tiếp, lối nói trực tiếp.
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 19:

- Câu cảm thán: “Tính từ + làm sao!”

- “Đã, cái đã”

- Thế này nhé

-Kiểu câu điều kiện - kết quả
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C

	Nội dung 20:

- “Mãi...mới...”

- Nhóm tính + danh

- Hỗu như, gần như.

- “Nói cách khác, có nghĩa là”

- “Đ (cảm nghĩ, nói năng) + tính + hơn thế
	- Viết các câu theo mẫu ngữ pháp 
- Luyện tập nói
	- Nhận biết được sự chuyển đổi đa dạng về nghĩa

- Viết chính tả đoạn văn.
	- Viết được các hội thoại, các loại văn bản, bài văn, bài báo, thư, báo cáo trình độ C


5. Nội dung tóm tắt môn học

- Tiếng Việt cơ sở: ngữ pháp-viết là môn học phần nhằm trang bị kiến thức về ngữ pháp Tiếng Việt cơ sở cho sinh viên Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Học phần này tương đương 4 tín chỉ và được phân bổ trong 16 tuần.

- Mục đích của môn học là cung cấp cho người học các mẫu ngữ pháp cơ bản nhất của tiếng Việt, những biến thể của chúng trong quá trình sử dụng nói và viết. Từ đó, người học có thể nhận biết sâu hơn về các hình thức cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt.

- Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của môn học là giúp người học rèn luyện, nâng cao và hoàn thiện kỹ năng viết đúng tiếng Việt.

6. Nội dung chi tiết môn học: 

	BÀI/

CHỦ ĐỀ
	MỤC/TIỂU MỤC
	TÓM TẮT NỘI DUNG

	Bài 1:


	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết.
	ND:

- Kết cấu: đã...lại (còn)..
- Cách dùng từ “ra”

- làm sao mà biết được

- Đồng thời, trừ phi, thay vì



	Bài 2: 
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Viết thư

- Đại từ nhân xưng: mình, ta

- Kết cấu: “cần (nên, phải) Đ...

- “chứ không cần

- hả, hở, hử

	Bài 3: 
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Được + danh (danh ngữ) hay cv

- Kiểu câu: “nhân (nhân dịp) + danh (hay cv)

- “bao giờ (nào, ở đâu, sao) + động(tính)

- không có gì + tính

	Bài 4:




	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- không thể + Đ mà không + Đ

- Trợ từ “mà”, cơ mà, ngay ấy mà

- “Do...nên...”

- Thành phần chuyển tiếp



	Bài 5:





	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết
	ND:

- “Từ (ở) + D địa điểm + Đ chỉ hướng.

- Đặc biệt là, hơn thế, hơn thế nữa

- Hay sao?

- Có đúng (có phải, có thật) thế không?



	Bài 6:





	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết


	ND:

- Phó từ: được, nổi, xuể

- Kết cấu cố định “thế thì...”

- Những D là D

- Câu hỏi với: “chăng”



	Bài 7:



	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- “Đ + thử”

“Đ + nốt, phó từ + nốt

-“Đ + thêm, phó từ + thêm”

- Động từ “dùng”

- Kết cấu: “Đ + dở”

	Bài 8:

	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Kết cấu: “...là nhờ...”

- “thôi, thôi được., được thôi”

- “Đ + gì + cũng được mà

- Phó từ kết quả: thành, nên

- Thành phần giải thích, chú thích.

	Bài 9
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

-“Đ + theo”

“Đ + tiếp, Đ + mãi

-“ Mới + Đ mà đã Đ”

- “Cứ”

- “Sao... vậy?



	Bài 10
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- “Trong đó có”

- Từ chuyển tiếp “trái lại, sự thực là”

- “Một mặt... mặt khác...”

- Kết cấu: “Đ + không(chưa, chẳng)



	Bài 11
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

-“Như anh (ông, bà...) biế t(hiểu, thấy...) đấy

- Thật thế sao( ư, à)?

- Trợ từ “đấy mà”

- Tính từ láy

- “Đ + khiến cho (làm cho)

- Trợ từ “nào”, “biết chừng nào, biết bao nhiêu



	Bài 12
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Cách dùng “Cái, con, việc, điều, nỗi niềm...” để chuyển loại Đ,T

- Kết câu: “bao nhiêu...(thì)...bấy nhiêu.

- Cách dùng: “là danh (cv), - Định ngữ giới từ

- Cách dùng cv như một D



	Bài 13
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Cách dùng “Cái, con, việc, điều, nỗi niềm...” để chuyển loại Đ,T

- Kết câu: “bao nhiêu...(thì)...bấy nhiêu.

- Cách dùng: “là danh (cv), - Định ngữ giới từ

- Cách dùng cv như một D



	Bài 14
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- “Đành vậy thôi

-“Việc gì phải”

- “Mạnh ai nấy + Đ”

- Động từ theo quan hệ liên hợp



	Bài 15
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Kết cấu: “Vấn đề (điều) + đã đặt ra (đã nói ở trên)...

- “Một là...hai là, ...cuối cùng là...

- “Chí ít, ít ra, ít nhất”

- “Mới + Đ mà đã”


	Bài 16
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- “Đến tận + danh

- Câu CN + tính + số lượng

- Kiểu câu có định ngữ

- Câu có bổ ngữ là một mệnh đề

- Trợ động từ “thì”


	Bài 17
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Từ đưa đẩy: “này, à này, này nhé”
- Từ cảm thán: “a, ô, trời ơi, lạy trời, lạy chúa, thôi chết, khỉ thật...

- Quán ngữ đưa đẩy: “Biết nói thế nào nhỉ, không có cách nào khác, nói anh bỏ quá, nói anh thông cảm...



	Bài 18
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Trợ từ : “với”

- “Đ + lên( xuống)”

- Động từ theo quan hệ liên hợp

- Lối nói gián tiếp, lối nói trực tiếp.




	Bài 19
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- Câu cảm thán: “Tính từ + làm sao!”

- “Đã, cái đã”

- Thế này nhé

- Kiểu câu điều kiện - kết quả



	Bài 20
	1. Ngữ pháp

2. Từ vựng

3. Luyện tập

4. Bài đọc mẫu

5. Viết chính tả

6. Bài tập viết

	ND:

- “Mãi...mới...”

- Nhóm tính + danh

- Hầu như, gần như.

- “Nói cách khác, có nghĩa là”

- “Đ (cảm nghĩ, nói năng) + tính + hơn thế




7. Học liệu

Ngư​ời học tích luỹ kiến thức từ các nguồn sau:

· Chương trình dạy của giáo viên trên lớp

· Luyện tập các kỹ năng trên lớp và ngoài giờ học

· Làm bài tập trên lớp và ở nhà

7.1. Giáo trình

- Tập bài giảng: “Tiếng Việt cơ sở: ngữ pháp - viết” (sẽ biên soạn)

7.2.Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- “Tiếng Việt thực hành dùng cho người nước ngoài”. Đinh Thanh Huệ chủ biên. Nxb ĐHQGHN-1997.

- “Bài đọc tiếng Việt nâng cao”. Hwang Gwi Yeon-Trịnh Cẩm Lan-Nguyễn Khánh Hà. Nxb ĐHQGHN-2005

7.3. Tài liệu tham khảo không bắt buộc:
- Các sách dạy ngữ pháp tiếng Việt cho người nước ngoài khác, sách dạy tiếng Việt cho học sinh Việt Nam cấp tiểu học, trung học cơ sở.

8. Hình thức tổ chức dạy học.

8.1. Lịch trình chung.

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng số giờ



	
	Thuyết trình
	Thực hành
	Tự học

      5
	

	
	Lý thuyết

40
	Bài tập

15
	Thảo luận
	
	
	

	Giới thiệu môn học
	     3
	   
	
	
	1
	

	Nội dung 1+2
	3
	1


	
	
	
	

	Nội dung 3+4 
	     3
	   1
	
	
	
	

	Nội dung 5+6 
	3
	1
	
	
	
	

	Nội dung 7+8
	     3
	1
	
	
	
	

	Nội dung 9 
	3
	1
	
	
	
	

	Nội dung 10
	3
	1
	
	
	
	

	Ôn tập
	1
	1
	
	
	      2
	

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Nội dung 11+12
	3
	1
	
	
	
	

	Nội dung 13+14 
	3
	1
	
	
	
	

	Nội dung 15+16
	3
	1
	
	
	
	

	Nội dung 17+18
	3
	1
	
	
	
	

	Nội dung 19
	3
	1
	
	
	
	

	Nội dung 20
	3
	1
	
	
	
	

	Ôn tập
	
	2
	
	
	2
	

	Thi hết môn
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	40
	15
	
	
	5
	60


8. 2. Lịch học cụ thể cho từng nội dung:

Tuần 1: Giới thiệu môn học

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	- Giới thiệu môn học

- Phương pháp môn học

- Hướng dẫn cách học, làm bài tập


	- Đọc đề cương môn học

- Chuẩn bị tài liệu chính, tài liệu tham khảo.
	

	Tự học: 1 giờ tín chỉ
	
	- Giao bài tập
	
	


Tuần 2: Nội dung 1+2

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND1:

- Kết cấu: đã...lại (còn)...
- Cách dùng từ ra

- làm sao mà biết được

- Đồng thời, trừ phi, thay vì

- Bài đọc

ND2:

- Viết thư

- Đại từ nhân xưng: mình, ta
- Kết cấu: cần (nên, phải) + Đ...

- chứ không cần

- hả, hở, hử

- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ
	
	
	- Viết về gia đình

- Viết về Địa lý VN
	


Tuần 3: Nội dung 3+4

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND1:

- Được+ danh (danh ngữ) hay cv
- Kiểu câu: nhân (nhân dịp) + danh (hay cv)

- bao giờ (nào, ở đâu, sao) + động (tính)

- không có gì + tính

- Bài đọc
ND:

- không thể + Đ mà không + Đ

- Trợ từ mà, cơ mà, ngay ấy mà

- Do... nên...

- Thành phần chuyển tiếp

- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ
	
	
	- Viết về Hà Nội

- Viết về một danh lam thắng cảnh


	


Tuần 4: Nội dung 5+6

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND:

- Từ(ở) + D địa điểm + Đ chỉ hướng.

- Đặc biệt là, hơn thế, hơn thế nữa

- Hay sao?

- Có đúng(có phải, có thật) thế không?

- Bài đọc
- ND2:

- Phó từ: được, nổi, xuể

- Kết cấu cố định: thế thì...

- Những D là D

- Câu hỏi với: chăng

- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ
	
	
	- Viết về chợ ở HN

- Viết về các hồ HN 


	


Tuần 5: Nội dung 7+8

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND1:

- Đ + thử


- Đ + nốt, phó từ + nốt

- Đ + thêm, phó từ + thêm

- Động từ  dùng
- Kết cấu:  Đ + dở 

- Bài đọc
ND:

- Kết cấu: ...là nhờ...

- thôi, thôi được., được thôi

- Đ + gì + cũng được mà

- Phó từ kết quả: thành, nên
- Thành phần giải thích, chú thích.

- Bài đọc


	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ 
	
	
	- Viết về món ăn VN

- Viết về một bảo tàng
	


Tuần 6: Nội dung 9

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND:

- Đ +  theo

- Đ  +tiếp, Đ + mãi

- Mới + Đ mà đã Đ

- Cứ

- Sao... vậy?

- Bài đọc


	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ
	
	
	- Viết về thời tiết 


	


Tuần 7: Nội dung 10

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND:

- Trong đó có

- Từ chuyển tiếp:  trái lại, sự thực là

-  Một mặt... mặt khác...

- Kết cấu: Đ + không(chưa, chẳng)
- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ
	
	- Ôn lại các nội dung đã học
	- Viết về Tết Nguyên đán
	


Tuần 8: Ôn tập:

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	- Ôn lại các nội dung đã học

- Giải đáp câu hỏi
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 2 giờ tín chỉ
	
	- Luyện tập các dạng bài tập
	
	

	Tự học: 2 giờ tín chỉ
	
	
	
	


Kiểm tra giữa kỳ

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	- Viết

- Vấn đáp
	Trên lớp


	Làm bài thi


	
	


Tuần 9: Nội dung 11+12

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND1:

- Như anh (ông, bà...) biết (hiểu, thấy...) đấy

- Thật thế sao (ư, à)?

- Trợ từ đấy mà
- Tính từ láy

- Đ+ khiến cho (làm cho)
- Trợ từ : nào, biết chừng nào, biết bao nhiêu

- Bài đọc
ND2:

- Cách dùng: Cái, con, việc, điều, nỗi niềm... để chuyển loại Đ,T

- Kết cấu: bao nhiêu...(thì)...bấy nhiêu.

- Cách dùng: là + danh(cv)
 - Định ngữ giới từ

- Cách dùng cv như một D

- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ
	
	
	- Viết về Vai trò của đàn ông/phụ nữ trong gia đình Việt

- Viết về nông thôn
	


Tuần 10: Nội dung 13+14

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND1:

- Cách dùng: cái, con, việc, điều, nỗi niềm... để chuyển loại Đ,T

- Kết cấu: bao nhiêu...(thì)...bấy nhiêu.

- Cách dùng: là danh (cv)

 - Bài đọc
ND2:

- Đành vậy thôi

- Việc gì phải

- Mạnh ai nấy + Đ

- Động từ theo quan hệ liên hợp

- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ 
	
	
	- Viết về lễ cưới VN

- Viết về một lễ hội
	


Tuần 11: Nội dung 15+16

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND1:

-Kết cấu: Vấn đề (điều)+ đã đặt ra (đã nói ở trên)...

- Một là...hai là, ...cuối cùng là...

- Chí ít, ít ra, ít nhất

- Mới + Đ mà đã

- Bài đọc
ND2:

- Đến tận + danh
- Câu: CN + tính + số lượng
- Kiểu câu có định ngữ

- Câu có bổ nhữ là một mệnh đề

- Trợ động từ: thì

- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ 
	
	
	- Viết đơn xin việc

- Viết bài báo


	


Tuần 12: Nội dung 17+18

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND1:

- Từ đưa đẩy: này, à này, này nhé
- Từ cảm thán: a, ô, trời ơi, lạy trời, lạy chúa, thôi chết, khỉ thật...

- Quán ngữ đưa đẩy:  Biết nói thế nào nhỉ, không có cách nào khác, nói anh bỏ quá, nói anh thông cảm...

- Bài đọc
ND2:

- Trợ từ : với

- Đ + lên(xuống)

- Động từ theo quan hệ liên hợp

- Lối nói gián tiếp, lối nói trực tiếp.

- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ 
	
	
	- Viết báo cáo công việc hàng tháng

- Viết nhật ký


	


Tuần 13: Nội dung 19

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND:

- Câu cảm thán: Tính từ + làm sao!

- Đã, cái đã

- Thế này nhé

- Kiểu câu điều kiện - kết quả

- Bài đọc
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ 
	
	
	- Viết về sự phát triển của VN hiên tại.


	


Tuần 14: Nội dung 20

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết:

3 giờ tín chỉ 


	Trên lớp


	ND1:

- Mãi...mới...

- Nhóm tính + danh

- Hầu như, gần như.

- Nói cách khác, có nghĩa là

- Bài đọc
ND2: Ôn tập các nội dung đã học
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	

	Bài tập: 1 giờ 
	
	
	- Viết về nhứng điều hài lòng/không hài lòng của cuộc sống hiện tại


	


Tuần 15: Ôn tập

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập: 2 giờ tín chỉ


	Trên lớp


	
	
	

	Tự học: 2 giờ 
	
	- Ôn lại các nội dung đã học

- Giải thích các câu hỏi

- Luyện các dạng bài tập
	- Chuẩn bị bài

- Viết các câu mẫu

- Làm bài tập


	


Thi cuối kỳ

	Hình thức tổ chức dạy học
	  Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên  chuẩn bị
	Ghi chú

	- Viết

- Vấn đáp
	Trên lớp


	Làm bài thi
	
	


9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Các hình thức đánh giá - các loại điểm:

9.1.1. Điểm đánh giá th​​ường xuyên: chiếm 50 %  tổng số điểm đánh giá chung toàn môn học, gồm:

+ Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận trên lớp, ý thức học tập nghiêm túc (60 giờ): 10 % tổng số điểm đánh giá chung môn học

+ Làm đầy đủ các bài tập giáo viên yêu cầu: 10 % tổng số điểm toàn môn học

+ Điểm kiểm tra - đánh giá thư​​ờng xuyên (sau khi học xong mỗi bài): 30% tổng số điểm đánh giá chung môn học

- Mục đích của đánh giá thư​​ờng xuyên: kiểm tra xem ngư​​ời học hiểu và nắm bắt đến mức độ nào những nội dung mà giáo viên yêu cầu nghe giảng và tự nghiên cứu, kết quả tự học ở nhà, các báo cáo, bài tập.

9.1.2. Điểm thi hết môn: 50% tổng số điểm đánh giá chung môn học

- Mục đích của thi hết môn nhằm đánh giá chung về kiến thức mà người học thu đư​​ợc trong suốt quá trình nghe giảng lý thuyết, tự học sau khi hoàn thành môn học.

- Hình thức thi hết môn: Thi viết, thi nói hoặc trình bày, thuyết trình báo cáo kết quả học tập, thi trắc nghiệm.

9.1.3. Bảng đánh giá, cho điểm chung toàn môn học:

	Stt
	Tên sinh viên
	Điểm tham gia học tập
	Điểm bài tập
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	Điểm kết thúc môn học
	Tổng điểm đánh giá chung môn học

	1
	
	
	
	
	
	

	2

…
	
	
	
	
	
	


9.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

Các bài tập, báo cáo kết quả tự học theo từng nội dung phải đáp ứng các tiêu chí:

- Đủ số trang (hoặc số ví dụ) theo yêu cầu của giáo viên

- Hoàn thành đúng thời gian

- Đáp ứng những yêu cầu về nội dung

9.3. Lịch thi, kiểm tra, thi lại

- Kiểm tra thái độ tham gia học tập: Tất cả các buổi học, làm bài tập hoặc thảo luận trên lớp

- Kiểm tra thư​​ờng xuyên: Ngay sau khi kết thúc từng nội dung (hoặc từng bài giảng của môn học)

- Thi kết thúc môn: Trong khỏang 1 tuần sau khi kết thúc môn học trên lớp.
- Thi lại: Một tuần sau khi công bố điểm thi kết thúc môn.

            -------------------------------------------------------------------------------

 
Duyệt



Chủ nhiệm Bộ môn        Giảng viên

Thủ tr​ưởng đơn vị đào tạo

PAGE  
3

